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      CHỦ ĐIỂM 5 : THẾ GIỚI THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN- NGÀY VUI 8/3

             (Thời gian thực hiện 6 tuần )
       Tuần 1: Bé vui đón tết  ( 20/01 /2025 – 24/01/2025)
       Tuần 2: Một số loại hoa( 2/02/2025 – 7/02/2025)
       Tuần3: Em yêu cây xanh ( 10/02/2025 – 14/ 2/2025)
       Tuần 4: Một số loại rau ( 17/2/2025 – 19/ 2/2025)
      Tuần 5: Một số loại quả ( 21/2/2025 – 27/ 2/2025)
      Tuần 6: Ngày vui 8/3  ( 3/3/2025 – 7/ 3/2025)
                    

                 Gv dạy : Lê Thị Vân :  Lớp 3 tuổi      Năm học 2024-2025
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              KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC VỆ SINH- DINH DƯỠNG
CHỦ ĐỀ: “Thế giới thực vật,tết cổ truyền và ngày 8-3”
(Thực hiện từ ngày 20 /1/2025 đến 7/03/2025)
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Ngọc Quý 
 
	Nội dung 
	Phương pháp, hình thức thực hiện
	Người thực hiện, người phối hợp thực hiện
	Lưu ý điều chỉnh

	1.Tổ chức bữa ăn
a, Số lượng và chất lượng bữa ăn





b,Chăm sóc bữa ăn
	 Tổ chức bữa ăn
- Tiếp tục rèn một số thói quen khi ăn uống cho trẻ.
-Trẻ biết vệ sinh trước và sau khi ăn
-Trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi.
- Hàng ngày cho trẻ uống đầy đủ nước. 
- Nhận biết các loại quả rau bổ ích , không ăn nhiều bánh kẹo không rõ nguồn gốc trong dịp tết
*Nước uống:
- Hàng ngày trẻ được uống nước ấm đầy đủ . có cốc riêng.
- Giáo viên cho trẻ uống theo nhu cầu và chia làm nhiều lần trong ngày, hướng dãn trẻ tự lấy cốc uống nước, uống xong cất đúng theo quy định. Không nên để  trẻ uống nhiều nước trước bữa ăn.
*Chăm sóc bữa ăn:
* Trước khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ rửa tay sạch
- Hướng dẫn trẻ xếp bàn ăn, trải khăn bàn, lọ hoa; 6- 8 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn dễ dàng, thuận tiện.
- Chuẩn bị khăn mặt ,đĩa đựng cơm rơi , bát thìa cốc uống nước đầy đủ cho số lượng trẻ.
- Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch, đeo khẩu trang, quần áo, đầu tóc gọn gàng .Cô chia thức ăn ra từng bát , trộn đều không để cho trẻ chờ lâu.
* Trong khi ăn:
- Giáo viên cần vui vẻ , nói năng dịu dàng , tạo không khí thoải mái cho trẻ trong khi ăn.
Động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất, kết hợp giáo dục dinh dưỡng, hành vi vệ sinh trong khi ăn uống.
- Giáo viên cần quan tâm hơn những trẻ mới lên lớp ,trẻ yếu hoặc trẻ mới ốm dậy. Nếu thấy trẻ ăn kém cô cần tìm hiểu nguyên nhân để báo cho nhà bếp hoặc y tế hay cho phụ huynh biết để chủ động chăm sóc trẻ tốt hơn. Có biện pháp phòng tránh trẻ hóc, sặc trong khi ăn.
* Sau khi ăn:
- Hướng dẫn trẻ xếp bát, thìa , ghế vào nơi quy định. Lau tay, mặt cho trẻ, nhắc trẻ uống nước, lau tay sau khi ăn, đi vệ sinh

	Cô cấp dưỡng, giáo viên phụ trách
	

	 
	* Chuẩn trước khi trẻ ngủ:
- Giáo viên phải nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ, hướng dẫn trẻ tự lấy gối và chăn.
- Chỗ ngủ đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ về mùa hè, ấm áp về mùa đông,  ngủ đảm bảo yên tĩnh, ít ánh sáng khi trẻ ngủ.
* Theo dõi trẻ ngủ:
- Khi trẻ ngủ cô phải thường xuyên có mặt để theo dõi trẻ ngủ, không để trẻ úp mặt vào gối hoặc trùm kín chăn.
* Chăm sóc khi trẻ thức dậy:
- Không nên đánh thức trẻ dậy đồng loạt,trẻ nào thức trước cô cho trẻ đó dậy trước.
- Sau khi trẻ dậy hết ,cô hướng dẫn trẻ cất gối,chiếu.
- Cho trẻ đi vệ sinh và vận động nhẹ nhàng 
	Giáo viên và trẻ 
	

	3.Tổ chức vệ sinh
a,Vệ sinh cá nhân cô







b, Vệ sinh cá nhân trẻ

































c, Vệ sinh môi trường nhóm, lớp
	Cô giáo phải là tấm gương về giữ vệ sinh và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh để trẻ học tập và làm theo,không làm lây lan bệnh tật sang trẻ và cộng đồng.- Quần áo đầu tóc luôn gọn gàng, sạch sẽ đảm bảo tác phong sư phạm.
- Luôn là tấm gương cho trẻ noi theo
- Đảm bảo đồ dùng cá nhân trẻ đầy đủ ,riêng biệt.
- Trẻ tự rửa tay lau mặt trước và sau khi ăn đúng thao tác, lấy đúng đồ dùng của mình theo ký hiệu riêng.
- Biết rửa tay lau mặt trước và sau khi ăn đúng thao tác lấy đúng đồ dùng cá nhân của mình theo ký hiệu riêng.
- Biết rủa tay lau mặt khi bẩn và sau khi đi vệ sinh,rửa tay sạch bằng xà phòng.
-Vệ sinh răng miệng cho trẻ(nhắc trẻ súc miệng sau khi ăn)
- Vệ sinh quần áo,giày dép: không để trẻ mặc quần áo ẩm ướt, khi trẻ đại tiểu tiện quần phải thay ngay cho trẻ.Cởi bớt quần áo cho trẻ khi trời nóng, nhắc bố mẹ trẻ mặc thêm quần áo cho trẻ khi trời lạnh, có dép riêng cho trẻ đi trong lớp
- Luyện cho trẻ có thói quen, hành vi vệ sinh, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ vệ sinh cho bản thân,và giữ gìn vệ sinh trong nhà vệ sinh sạch sẽ
-100% trẻ có ca, cốc riêng và có ký hiệu để trẻ dễ nhận.
- cốc uống nước cho trẻ phải được làm bằng i nốc và được những nước sôi trước khi dùng.
- Khăn mặt của trẻ phải được giặt bằng xà phòng hằng ngày và phơi khô 
-Có đủ nước sạch,đồ dùng cho trẻ thực hiện vệ sinh
Một số lưu ý:
+ Nền nhà vệ sinh luôn khô ráo.
+ Cất các sản phẩm tẩy rửa ở nơi an toàn. 
+ Không có mùi hôi khai của nước tiểu và phân. - Đồ chơi  của trẻ phải sạch sẽ an toàn
- Cô phối hợp cùng với trẻ VS đồ chơi ít nhất 1tuần/1lần và vệ sinh phòng nhóm 1 tuần/1 lần
- Phòng học phải được quét, lau sạch sẽ hàng ngày trước khi đến lớp, sau khi ăn và trước khi ra về
- Nhà vệ sinh  cho trẻ phải được sạch sẽ, lau chùi thường xuyên, sau khi trẻ đi 
	

Giáo viên và trẻ thực hiện






	

	4.Chăm sóc sức khỏe và an toàn
a,Chăm sóc sức khỏe






b, Phòng và xử lý các bệnh thường gặp







c,Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp
	
- Cân và theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ tháng 3 
- Có biện pháp phòng bệnh cho trẻ theo mùa thông qua bảng tuyên truyền và trao đổi với phụ huynh.về bệnh thường gặp ở mùa đông viêm phế quản ,hô hấp ..cách phòng tránh
+ Theo dõi tình trạng sức khỏe trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi . Thấp còi nhẹ cân cháu Nguyễn Tuấn Long 
+ Trao đổi phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
* GV Tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh về các bệnh viêm đường hô hấp .cúm A.B thời tiết giao mùa 
* Thể lực
- Giáo dục trẻ biết được 4 nhóm thực phẩm giúp cho cơ thể phát triển tốt.
GV thực hiện kế hoạch hàng ngày chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục cho trẻ thường xuyên cho trẻ vui chơi vận động để phát triển chiều cao
* Tính mạng 
- Cô chú ý các loại hột hạt, không, tự ý chơi thả họt hạt vào mũi , cổ họng . - Dạy cho trẻ được biết được những nơi nguy hiểm,và nghe lời cô.
- Cô chú ý các thiết  bị đồ chơi, đồ dùng gây nguy hiểm cho trẻ, không dùng các vật liệu sắc nhọn. 
	Giáo viên ,y tế  











Phối hợp với phụ huynh 
	


* ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ:
* Đánh giá sự phát triển của trẻ:
- Tình trạng sức khỏe:
- Kỹ năng của trẻ: 











KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN – NGÀY VUI 8/3
Thực hiện trong 6 tuần: Từ ngày 20/01/2025 đến 07/3/2025
Người thực hiện : Lê Thị Vân ( Bé A)
                                                       MỤC TIÊU
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục

	I. Giáo dục phát triển thể chất:

	Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt.

	8. Trẻ biết tên một số món ăn hằng ngày. Biết  được ăn để chóng lớn, khỏe mạnh, chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

	Nhận biết các món ăn hằng ngày ở trường MN, ở nhà.( thịt bò xào lúc lắc, trứng rán, tôm rim…..) 
- Biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Biết được ý nghĩa của các loại thực phẩm đối với con người. 
- Chấp nhận ăn phối hợp, đầy đủ 4 nhóm thực phẩm.
Dạy trẻ kỹ năng nhận biết các món ăn hàng ngày
	- Tổ chức qua hoạt động giờ ăn 
- Mọi lúc mọi nơi cô nhắc trẻ ăn uống đủ chất, biết gọi tên các món ăn  
- Cung cáp đầy đủ các chất có từ rau củ quả 








	15. Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở.

	 - Biết tránh nguy cơ hóc sặc trong 1 số tình huống: ăn các loại quả có hạt, cười đùa trong khi ăn, khi uống nước, chơi với các loại hột hạt..
- Dạy trẻ kỹ năng không nhận quà, đi theo người lạ 
 - Dạy trẻ kỹ năng không chơi vật sắc nhọn, hột hạt
	- HĐ/ chơi, giờ ăn sinh hoạt hàng ngày.
Xem tranh ảnh, video về một số trường hợp nguy hiểm, không an toàn.
Trong giờ ăn trẻ được hướng dẫn nhắc nhở về số hành động nguy hiểm
- GDKNS:  
 - Dạy trẻ kỹ năng không chơi hột hạt

	Phát triển vận động

	.MT2.  Biết tập các động tác phát triển các nhóm  cơ và hô hấp. Biết thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Chú ý và tập theo cô được các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp. 
 ( Thế giới thực vật tết và mùa xuân  )
	- HĐ thể dục sáng: Trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
- Tập theo nhạc bài “ Sắp đến tết rồi…Em yêu cây xanh..nhạc Sam sam 
 - HĐ học: Môn học giáo dục phát triển thể chất: Tập theo cô các động tác khởi động và bài tập phát triển chung.


	3. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể kiểm soát khi thực hiện vận động đi/ chạy

	
+Chạy liên tục trong đường dích dắc 3 – 4 điểm.




	- HĐ học: Thực hiện đúng kỹ thuật bài tập: 
+Chạy liên tục trong đường dích dắc 3 – 4 điểm.
- HĐ chơi: 
- Tổ chức cho trẻ chơi cả lớp theo nhóm 

	4.Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động: Chuyền bóng , Ném xa
	
- Ném trúng đích thẳng đứng 1 tay.

	- HĐ học: Thực hiện đúng kỹ thuật bài tập: 

-Ném trúng đích thẳng đứng 1 tay.
  - HĐ chơi: Tổ chức cho trẻ chơi cả lớp theo nhóm

	MT5 . Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp. Bò, Bật …
 
	
- Bò trong đường hẹp, ném đích ngang
- Trườn sấp theo hướng thẳng; 

	- HĐ học: Thực hiện đúng kỹ thuật bài tập: 
- Bò trong đường hẹp, ném đích ngang
- Trườn sấp theo hướng thẳng; 
- HĐ chơi:  Tổ chức cho trẻ chơi cả lớp theo nhóm

	MT 6.Trẻ biết thực hiện được cử động bàn tay, ngón tay, gập đan ngón tay vào nhau :

	- Thực hiện phối hợp cử động bàn tay ngón tay trong một số hoạt động
+ Gập, đan các ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cuộn cổ tay.
- Đan tết, Tô vẽ nguệch ngoạc
- Xếp chồng các hình khối khác nhau
	- HĐ thể dục sáng: Trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
-HĐG:
+ Chơi ở góc kỹ năng
+ Góc nghệ thuật, tạo hình
+ Góc học tập
+Góc xây dựng

	Lĩnh vực phát triển nhận thức:

	Khám phá khoa học

	17. Trẻ sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng, nhận biết đồ dùng đồ chơi.

	Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng, nhận biết đồ dùng đồ chơi
-  Những bông hoa
- Một số loại quả bé thích
- Một số loại cây  xanh bé thích
- Một số loại rau - củ

	- HĐ học: 
-  Những bông hoa
- Một số loại quả bé thích
- Một số loại cây  xanh bé thích
- Một số loại rau - củ
- HĐ chơi: Trẻ biết sử dụng đúng một số đồ chơi ở các góc.
+ Xem tranh hoặc xem video 
· Hoạt động ngoài trời: trải ngiệm , chăm sóc cây…

	20.Trẻ biết Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	- Phân loại hoa quả. 
	HĐ chơi, Trẻ chơi hoạt động góc , các trò chơi học tập


	                                     Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán

	26. So sánh số lượng hai đối tượng trong phạm vi 4 
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- HĐ học: Làm quen với toán
- So sánh thếm bớt trong phạm vi 4
- HĐ chơi: tổ chức cho trẻ chơi ở góc học tập, vở toán , bài tập, đồ dùng thông tư, 
- HĐNT: các bài tập ở các gốc cây. Tổ chức cho trẻ chơi ngoài trời chơi trong lớp 
- HĐ chiều: ôn luyện  tự do theo ý thích

	27. Biết tách, gộp 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 
	
- Tách, gộp 1 nhóm 4 đối tượng và đếm 

	- HĐ học: Làm quen với to
- Tách, gộp 1 nhóm 3 đối tượng và đếm 
- HĐ chơi: tổ chức cho trẻ chơi ở góc học tập, vở toán , bài tập, đồ dùng thông tư, 
- HĐNT: các bài tập ở các gốc cây. Tổ chức cho trẻ chơi ngoài trời chơi trong lớp 
- HĐ chiều: ôn luyện  tự do theo ý thích

	28. Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản( mẫu) và sao chép lại.
	- Sao chép lại quy tắc sắp xếp đơn giản (Theo mẫu)
	- HĐ học: Làm quen với toán
- Sao chép lại quy tắc sắp xếp đơn giản 
- HĐ chơi: tổ chức cho trẻ chơi ở góc học tập, vở toán , bài tập, đồ dùng thông tư, 
- HĐNT: các bài tập ở các gốc cây. Tổ chức cho trẻ chơi ngoài trời chơi trong lớp 
- HĐ chiều: ôn luyện  tự do theo ý thích

	Khám phá xã hội

	36.Trẻ kể tên một số lễ hội: Mừng xuân qua trò chuyện, tranh ảnh
	
- Bé vui đón tết nguyên đán.lễ hội mừng xuân
- Ngày vui của bà, của mẹ..(Ngày 08/03)

	- HĐ học
- - Bé vui đón tết nguyên đán.lễ hội mừng xuân
- Ngày vui của bà, của mẹ..(Ngày 08/03)
- HĐ chơi:
Tổ chức cho trẻ chơi hoạt động đóng vai, xem tranh ảnh vi deo về chủ đề 

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

	42. Trẻ sự dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.....Trả lời được các câu hỏi “ Ai đây?, “ cái gì đây?”; “Làm gì?”, “...làm như thế nào?”
	- HĐ chơi, HĐ mọi lúc mọi nơi: 
+  Trẻ diễn đạt câu trả lời rõ ràng mạch lạc. 
- Tổ chức lồng ghép trong hoạt động học 

	MT45. Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	- Nghe và đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...trong độ tuổi 
- Cây dây leo (Xuân Tiến),  Bắp cải xanh (Phạm Hổ), Hoa kết trái , Hoa đào hoa mai (Lê Bình) -Tết đang vào nhà . Dán hoa tặng mẹ, 

	- HĐ học: Đọc bài thơ
- Cây dây leo (Xuân Tiến), 
 -Bắp cải xanh (Phạm Hổ), 
  Hoa kết trái , 
 -Tết đang vào nhà . 
- Dán hoa tặng mẹ, Thơ),
- HĐ chiều: Ôn luyện các bài thơ 
 Quả (GVMN – Gia Lai) , Bác bầu bác bí (Trường MN Ngọc Lan- Mùa xuân (Tú Mỡ) Rau ngót rau đay, Củ cà rốt
HĐ chơi: Nghe bài thơ về chủ đề sưu tầm 

	MT46.Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	- Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe.
, Chú đỗ con (Viết Linh), sự tích quả dưa hấu(Truyện cổ VN) ,Hoa bìm bìm (Kim Tuyến kể), Hoa mào gà

	HĐ học: chuyện:
-  Chú đỗ con (Viết Linh), 
- Sự tích quả dưa hấu(Truyện cổ 
HĐ chơi:
+  Trò chơi học tập: Xem tranh hình ảnh vi deo..về câu chuyện
- HĐ chiều:   -Hoa bìm bìm (Kim Tuyến kể), Hoa mào gà

	MT47. Bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện, nói đủ nghe, không nói lí nhí.
	Đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên.
Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với nhân vật trong câu chuyện
	- HĐ học: Nghe và bắt chước giọng nói của các nhân vật truyện
+ Chú đỗ con
 +  Quả dưa hấu 

	Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

	53. Mạnh giản tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	Trả lời câu hỏi của người khác
Dạy trẻ kỹ năng giao tiếp trong khi chơi
	Hoạt động chiều: hướng dẫn,phân công 1 số việc cho từng nhóm.


	62. Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây.
	- Bảo vệ, chăm sóc  cây cối
	Hoạt động học + GDKNS: + Dạy trẻ kỹ  năng chăm sóc cây 



	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT64. Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	- Nghe các bài hát, bản nhac ( nhạc thiếu nhi, dân ca)
- Bộc lộ cảm xúc khi nghe các bài hát, bản nhạc
- Vận động theo ý thích khi nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
 Mùa xuân ơi ( Nguyễn  Ngọc Thiện), Em thêm một tuổi (Trương Quang Lục), Em yêu cây xanh (Hoàng Văn Yến) Bông hoa mừng cô (Trần Thị Duyên),lý cây bông (DCnam bộ
Quà tám tháng 3
 
	- HĐ học : Nghe hát 
- + Lý cây xanh (DCNB) 
- Em thêm một tuổi 
- Bông hoa mừng cô 
- Lý cây bông (DCnam bộ): 
- HĐ chiều :
Tổ chức lồng ghép cho trẻ nghe nhạc   Mùa xuân ơi ( Nguyễn  Ngọc Thiện), 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
+ Mọi lúc mọi nơi cô mở cho trẻ nghe một số bài hát trong chủ đề chủ điểm cũng như các bài hát dân ca :

	MT66.Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ,vận động theo ý thích...)
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
+ Hát: Cháu yêu cô chú công nhân (Hoàng Văn Yến) 
 -+ Lá xanh (Thái  cơ Màu hoa (Hồng Đăng). Quả (Xanh xanh), Cây bắp cải (Phạm Hổ), Sắp đến tết rồi (Hoàng Vân),Bắp cải xanh, Ngày vui 8/3 (Hoàng Văn Yến) Quà 8/3 (Hoàng Long 
	+ HĐ học : DH, VĐ  
- Màu hoa (Hồng Đăng)
+ Quả (Xanh xanh), 
· Sắp đến tết rồi (Hoàng Vân),
· Bắp cải xanh, 
·  Quà 8/3 (Hoàng Long)
· -+ Lá xanh (Thái  cơ 
- HĐ chiều 
 Tổ chức cho trẻ chơi góc nghệ thuật ..chơi ngoài trời ..
* Tổ chức thông qua các động âm nhạc khác
-   Ngày vui 8/3 (Hoàng Long

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]71. Trẻ biết sử dụng kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình.
	+ Trẻ nặn  hình tròn, hình dài kỹ năng xoay tròn ấn dẹt … 
+Nặn quả ngày tết
 

	- HĐ học: 
+ Nặn quả ngày tết 
- HĐ chơi 
 Tổ chức cho trẻ chơi góc nghệ thuật ..

	MT67. Trẻ vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm đơn giản
· Vẽ tô màu cây ăn quả; 
· Vẽ và tô màu quả cà chua 
· Vẽ những bông hoa bằng vân tay 
·  Vẽ tranh theo đề tài 

	- HĐ học: tạo hình.
+ Vẽ và tô màu cây ăn quả ( ĐT
· Vẽ và tô màu quả cà chua 
· Vẽ những bông hoa bằng vân tay 
- Vẽ tranh theo đề tài 
- HĐ chiều ;Vẽ tranh theo đề tài 
- HĐ chơi 
 Tổ chức cho trẻ chơi góc nghệ thuật ..chơi ngoài trời ..

	MT70. Trẻ xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Sử dụng một số kỹ năng xé, dán để tạo ra sản phẩm đơn giản. 
- Xé dán quả chuối 
- Xé dán tán lá cây 
	- HĐ chiều 
+ Xé dán quả chuối 
· Xé dán tán lá cây

	MT72. Biết  xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	- Xếp nhà.xếp công viên, đường đi.

	- HĐ hơi 
 Tổ chức cho trẻ chơi góc nghệ thuật ..góc xây dựng , chơi trải nghiệm chơi ngoài trời 

	74. Trẻ biết tạo ra  sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Giữ gìn sản phẩm của mình của bạn 
- Vẽ, nặn, xếp, làm  theo ý thích
	- HĐ chơi 
 Tổ c hức cho trẻ chơi góc nghệ thuật ..góc xây dựng , chơi trải nghiệm chơi ngoài trời 
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[bookmark: _heading=h.30j0zll]Tuần 16.                                  Bé vui đón tết nguyên đán 
( Thực hiện từ ngày 20/01 đến ngày 24/1/2025_)
	Thứ ngày
Hoạt động 
	Thứ 2/20
	Thứ 3/21
	Thứ 4/22
	Thứ 5/23
	Thứ 6/24

	- Đón trẻ 
-  Chơi
- Thể dục sáng 
	- Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  ngành nghề bé trẻ học 
- Trẻ chơi với các đồ chơi , trò chơi trong lớp theo ý thích 
- Trẻ tập thể dục sáng chung cả trường bài “  Sắp đến tết rồi ”

	
Hoạt
động
học
	PTTC
VĐCB
Trườn theo hướng thẳng
-TC: Kéo co 

	PTNT.
 KPXH
Bé vui đón tết nguyên đán 
	PTTM
Tạo hình
 Nặn quả ngày tết 
	PTNN
      Thơ 
Tết đang vào nhà ( Nguyễn Hồng Kiên ) 
	   PTTM
Âm nhạc 
DH :  Sắp đến tết rồi( TT)
NH “  Em thêm 1 tuổi 

	

Chơi hoạt động ở các góc
	 * Góc phân vai: Cửa hàng ngày tết .  Bác sỹ khám bệnh . Nấu ăn 
* Góc xây dựng: Xây công viên ngày tết ..lắp ghép đường đi
* Góc nghệ thuật: Tô màu cây đào, cây mai, làm cây đào cây mai bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên. hát các bài về tết và mùa xuân
* Góc học tập:+Chơi với toán, sắp  xếp lô tô theo quy tăc, chọn lô tô.hoa nào quả ấy .Xem tranh ảnh về ngày tết, xem các hoạt động ngày tết. đọc thơ ngày tết.
  * Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên, gieo hạt rau, đậu...
- Thứ 4 H ĐG : Thay thế nhảy AEROBICH” Mùa xuân ơi 

	
Chơi ngoài trời
	+  Hoạt động có mục đích: - Quan sát góc thiên nhiên :  Trò chuyện về ngày tết, quan sát cây mai, cây đào, quan sát bầu trời
+ Trò chơi VĐ  :  Kéo co,  lộn cầu vồng, dung dăng dung dẽ..rồng rắn  
+ Chơi ý thích: Chơi với đồ chơi sẵn có và các đồ chơi trò chơi cô chuẩn bị , lắc vòng, nhảy dây, xếp hột hạt , bài tập mở đan ., thả bóng ....
Thứ 5 H ĐNT trải nghiệm : Làm cây đào cây mai ngày tết 

	
Ăn ngủ
	 - Trẻ vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn
 -Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ngủ trưa 

	
Hoạt động chiều 

	 - Hoạt động nhóm làm đồ chơi phục vụ chủ đề ngày tết  ( Chơi ý thích )
- Hoạt động chiều: Thực hiện vở thủ công ( Xé dán quả chuối ) 
- Làm quen bài mớí   ( Tết đang vào nhà )
- Trải nghiệm cắm hoa trang trí ngày tết  ”( Chơi ý thích )	
- Lao động lau chùi đồ chơi trong lớp , nêu gương bé ngoan cuối tuần

	
Trả trẻ 
	- Dọn dẹp đồ chơi 
- Nhắc nhở, hỗ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, chào hỏi ra về 




KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
Tuần 17.                                  Một số loại hoa  
( Thực hiện từ ngày03/02 đến ngày 07/2/2025_)
	Thứ ngày
Hoạt động 
	Thứ 2/3
	Thứ 3/4
	Thứ 4/5
	Thứ 5/6
	Thứ 6/7

	- Đón trẻ 
-  Chơi
- Thể dục sáng 
	- Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  ngành nghề bé trẻ học 
- Trẻ chơi với các đồ chơi , trò chơi trong lớp theo ý thích 
- Trẻ tập thể dục sáng chung cả trường bài “   Em yêu cây xanh”

	
Hoạt
động
học
	PTTC
VĐCB
Chạy liên tục trong đường dích dắc qua 3-4 điểm 
-TC: Gà trong vườn hoa 

	PTNT.
 KPXH
Tìm hiểu về một số loại hoa 
	PTTM
Tạo hình
 Vẽ những bông hoa bằng vân tay
( ĐT) 
	PTNT
      Toán )
 So sánh thêm bớt trong phạm vi 4
	   PTTM
Âm nhạc 
DHTT :  Màu hoa  ( Hồng Đăng)
NH: Lý cây bông 

	

Chơi hoạt động ở các góc
	 * Góc phân vai: Cửa hàng hoa tươi.  Bác sỹ khám bệnh . Nấu ăn 
* Góc xây dựng: Xây vườn hoa của bé ..lắp ghép bồn hoa 
* Góc nghệ thuật: Tô màu ,in hình hoa. Xâu hoa làm cây hoa bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên. hát các bài về chủ đề
* Góc học tập:+Chơi với toán, thêm bớt trong phạm vi 4, vòng quay kỳ diệu, chọn lô tô.hoa nào quả ấy .Xem tranh ảnh kể chuyện về hoa , xúc xắc chuyện  đọc thơ …
  * Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên, vườn hoa 
- Thứ 4 H ĐG : Thay thế nhảy AEROBICH” Mùa xuân ơi 

	
Chơi ngoài trời
	+  Hoạt động có mục đích: - Quan sát hoa giấy, hoa đồng tiền, hoa dâm bụt ..xếp hoa bằng sỏi, trải nghiệm làm hoa 
+ Trò chơi VĐ  :  Kéo co,  lộn cầu vồng, dung dăng dung dẽ..kéo mo cau,chơi hoa nở   
+ Chơi ý thích: Chơi với đồ chơi sẵn có và các đồ chơi trò chơi cô chuẩn bị , lắc vòng, nhảy dây, xếp hột hạt , bài tập mở đan ., thả bóng ....
Thứ 5 H ĐNT trải nghiệm : Sự đổi màu của hoa đậu biếc 

	
Ăn ngủ
	 - Trẻ vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn
 -Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ngủ trưa 

	
Hoạt động chiều 

	- Hướng dẫn trò chơi mới : Trò chơi học tập Chọn hoa . Tuyển tập thơ truyện 3-4 tuổi ..trang 45
 - Hoạt động nhóm làm đồ chơi phục vụ chủ đề  ( Chơi ý thích )
- Hoạt động chiều: Thực hiện vở chủ đề  
- Chiều thứ 4 tuần 1 tháng 2 nghỉ sinh hoạt chuyên môn
- Lao động lau chùi đồ chơi trong lớp , nêu gương bé ngoan cuối tuần

	
Trả trẻ 
	- Dọn dẹp đồ chơi 
- Nhắc nhở, hỗ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, chào hỏi ra về 


KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
Tuần 18.                                  Bé yêu cây xanh  
( Thực hiện từ ngày10/02 đến ngày 14/2/2025_)
	Thứ ngày
Hoạt động 
	Thứ 2/10
	Thứ 3/11
	Thứ 4/12
	Thứ 5/13
	Thứ 6/14

	- Đón trẻ 
-  Chơi
- Thể dục sáng 
	- Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  ngành nghề bé trẻ học 
- Trẻ chơi với các đồ chơi , trò chơi trong lớp theo ý thích 
- Trẻ tập thể dục sáng chung cả trường bài “   Em yêu cây xanh”

	
Hoạt
động
học
	PTNT.
 KPXH
Bé yêu cây xanh
	PTNN
Thơ
Cây dây leo

	PTTM
Tạo hình
 Xé dán tán lá cây
( ĐT) 
	PTNT
      Toán )
 Tách nhóm 4 đối tượng làm 2 phần
	   PTTM
Âm nhạc 
DH :  Lá xanh( KH
NH: Em yêu cây xanh  ( TT)


	

Chơi hoạt động ở các góc
	 * Góc phân vai: Cửa hàng hoa tươi.  Bác sỹ khám bệnh . Nấu ăn 
* Góc xây dựng: Xây công viên cây xanh ..lắp ghép bồn hoa 
* Góc nghệ thuật: Tô màu  cây xanh. Xâu hoa. làm cây xanh bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên. hát các bài về chủ đề
* Góc học tập:+Chơi tách gộp trong phạm vi 4, tạo nhóm, ván cờ thông minh, xếp theo yêu cầu, đố lá . Xem tranh tranh về cây xanh, làm abum, đọc thơ và kể chuyện sáng tạo.
  * Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên, gieo hạt , lau lá cây
- Thứ 4 H ĐG : Thay thế nhảy AEROBICH” Vũ điệu vui nhộn 

	
Chơi ngoài trời
	+  Hoạt động có mục đích: - Quan sát sự thay đổi cây xoài, Cây nhãn, Trò chuyện về cây ..xếp hoa bằng sỏi, trải nghiệm nhặt lá 
+ Trò chơi VĐ  :  Kéo co,  lộn cầu vồng, dung dăng dung dẽ..kéo mo cau,chơi hoa nở   
+ Chơi ý thích: Chơi với đồ chơi sẵn có và các đồ chơi trò chơi cô chuẩn bị , lắc vòng, nhảy dây, xếp hột hạt , bài tập mở đan ., thả bóng ....
Thứ 5 H ĐNT trải nghiệm : Gieo hạt 

	
Ăn ngủ
	 - Trẻ vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn
 -Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ngủ trưa 

	
Hoạt động chiều 

	- Dạy kỹ năng sống “ Không chơi với hột hạt  
 - Hoạt động nhóm làm tranh chủ đề   ( Chơi ý thích )
- Hoạt động chiều: Làm quen bài mới ..xé dán tán lá cây
- Ôn bài buổi sáng “ Toán tách gộp trong phạm vi 4
- Lao động lau chùi đồ chơi trong lớp , nêu gương bé ngoan cuối tuần

	
Trả trẻ 
	- Dọn dẹp đồ chơi 
- Nhắc nhở, hỗ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, chào hỏi ra về 






KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
Tuần 19.                                  Một số loại rau  
( Thực hiện từ ngày17/02 đến ngày 21/2/2025_)
	Thứ ngày
Hoạt động 
	Thứ 2/17
	Thứ 3/18
	Thứ 4/19
	Thứ 5/20
	Thứ 6/21

	- Đón trẻ 
-  Chơi
- Thể dục sáng 
	- Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  ngành nghề bé trẻ học 
- Trẻ chơi với các đồ chơi , trò chơi trong lớp theo ý thích 
- Trẻ tập thể dục sáng chung cả trường bài “   Em yêu cây xanh”

	
Hoạt
động
học
	PTTCKNXH
 Trò chuyện sáng về các loại rau 

	PTTC
VĐCB
Ném trúng đích thẳng đứng 1 tay
T/c. Gà trong vườn rau

	PTTM
Tạo hình
 Vẽ và tô màu quả ca chua , bí xanh
( ĐT) 
	PTNN
      Chuyện  )
 Chú đỗ con 
	   PTTM
Âm nhạc 
DVĐ :  Bắp cải xanh( TT
T/c : Vũ điệu vui nhộn


	

Chơi hoạt động ở các góc
	 * Góc phân vai: Cửa hàng rau sạch .  Bác sỹ khám bệnh . Nấu ăn 
* Góc xây dựng: Xây vườn rau nhà bé ..lắp ghép đường đi
* Góc nghệ thuật: in hình rau củ . Xâu xếp . làm cây rau bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên. hát các bài về chủ đề
* Góc học tập:+Chơi tách gộp trong phạm vi 4, tạo nhóm, ván cờ thông minh, xếp theo yêu cầu, đố lá . Xem tranh tranh về cây rau, làm abum, đọc thơ và kể chuyện sáng tạo.
  * Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên, gieo hạt , lau lá cây
- Thứ 4 H ĐG : Thay thế nhảy AEROBICH” ChecCdan

	
Chơi ngoài trời
	+  Hoạt động có mục đích: - Quan sát vườn rau , Thời tiết, Trò chuyện về các loại rau.. trải nghiệm về rau
+ Trò chơi VĐ  :  Kéo co,  lộn cầu vồng, dung dăng dung dẽ..kéo mo cau,chơi gà trong vườn rau 
+ Chơi ý thích: Chơi với đồ chơi sẵn có và các đồ chơi trò chơi cô chuẩn bị , lắc vòng, nhảy dây, xếp hột hạt , bài tập mở đan ., thả bóng ....
Thứ 5 H ĐNT trải nghiệm : Gieo hạt rau

	
Ăn ngủ
	 - Trẻ vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn
 -Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ngủ trưa 

	
Hoạt động chiều 

	- Hướng dẫn trò chơi : Gà trong vườn rau 
 - Hoạt động nhóm làm tranh chủ đề   ( Chơi ý thích )
- Chiều thứ 4 tuần 3 nghỉ sinh hoạt chuyên môn
- Hoạt động chiều: Làm quen bài mới ..Chuyện chú đỗ con
- Lao động lau chùi đồ chơi trong lớp , nêu gương bé ngoan cuối tuần

	
Trả trẻ 
	- Dọn dẹp đồ chơi 
- Nhắc nhở, hỗ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, chào hỏi ra về 



KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
Tuần 19.                                  Một số loại quả  
( Thực hiện từ ngày23 /02 đến ngày 27/2/2025_)
	Thứ ngày
Hoạt động 
	Thứ 2/23
	Thứ 3/24
	Thứ 4/25
	Thứ 5/26
	Thứ 6/27

	- Đón trẻ 
-  Chơi
- Thể dục sáng 
	- Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  ngành nghề bé trẻ học 
- Trẻ chơi với các đồ chơi , trò chơi trong lớp theo ý thích 
- Trẻ tập thể dục sáng chung cả trường bài “   Em yêu cây xanh”

	
Hoạt
động
học
	PTNT
KPKH
Một số loại quả
	PTNN
      Chuyện 
 Quả bầu tiên 
	PTTM
Tạo hình
 Vẽ và tô màu  vườn cây ăn quả
( ĐT) 
	PTNT
      Toán 
Sao chép sắp xếp theo quy tắc đơn giản
	   PTTM
Âm nhạc 
DVĐ :  Bắp cải xanh( TT
T/c : Vũ điệu vui nhộn


	

Chơi hoạt động ở các góc
	 * Góc phân vai: Cửa hàng hoa quả sạch .  Bác sỹ khám bệnh . Nấu ăn 
* Góc xây dựng: Xây vườn rau nhà bé ..lắp ghép đường đi
* Góc nghệ thuật: in hình rau củ . Xâu xếp . làm cây rau bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên. hát các bài về chủ đề
* Góc học tập:+Chơi sắp xếp xen kẽ theo quy tắc, tạo nhóm, ván cờ thông minh, xếp theo yêu cầu, đố lá . Xem tranh tranh về cây rau, làm abum, đọc thơ và kể chuyện sáng tạo.
  * Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên, gieo hạt , lau lá cây
- Thứ 4 H ĐG : Thay thế nhảy AEROBICH” ChecCdan

	
Chơi ngoài trời
	+  Hoạt động có mục đích: - Quan sát vườn cây ăn quả ,bầu trời, Trò chuyện về các loại quả .. trải nghiệm về chăm sóc vườn cây 
+ Trò chơi VĐ  :  Kéo co,  lộn cầu vồng, dung dăng dung dẽ..kéo mo cau,chơi gà trong vườn rau . Hoa nào quả đó 
+ Chơi ý thích: Chơi với đồ chơi sẵn có và các đồ chơi trò chơi cô chuẩn bị , lắc vòng, nhảy dây, xếp hột hạt , bài tập mở đan ., thả bóng ....
Thứ 5 H ĐNT trải nghiệm : Gieo hạt rau

	
Ăn ngủ
	 - Trẻ vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn
 -Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ngủ trưa 

	
Hoạt động chiều 

	- Giải câu đố về các loại quả 
 - Làm quen bài mới : Chuyện sự tích quả dưa hấu    ( Chơi ý thích )
- Trải nghiệm in hình  về các loại quả 
- Hoạt động chiều: Tạo hình ‘ Vẽ tranh theo đề tài 
- Lao động lau chùi đồ chơi trong lớp , nêu gương bé ngoan cuối tuần

	
Trả trẻ 
	- Dọn dẹp đồ chơi 
- Nhắc nhở, hỗ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, chào hỏi ra về 






KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
Tuần 20.                                  Ngày hội 8/3 
( Thực hiện từ ngày 03 /3 đến ngày 7/3/2025_)
	Thứ ngày
Hoạt động 
	Thứ 2/3
	Thứ 3/4
	Thứ 4/5
	Thứ 5/6
	Thứ 6/7

	- Đón trẻ 
-  Chơi
- Thể dục sáng 
	- Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về chủ đề  ngành nghề bé trẻ học 
- Trẻ chơi với các đồ chơi , trò chơi trong lớp theo ý thích 
- Trẻ tập thể dục sáng chung cả trường bài “   Em yêu cây xanh”

	
Hoạt
động
học
	PTTCKNXH
Trò chuyện sáng về ngày 8/3
	PTTC
      VĐCB
Bò trong đường hẹp – ném đích nằm ngang

	PTTM
Tạo hình
 Làm quà tặng mẹ 
( ĐT) 
	PTNN
  Thơ
Dán hoa tặng mẹ    

	   PTTM
Biểu diễn cuối chủ đề chào mừng 8/3


	

Chơi hoạt động ở các góc
	 * Góc phân vai: Cửa hàng  .  Bác sỹ khám bệnh . Nấu ăn 
* Góc xây dựng: Xây vườn hoa 8/3  ..lắp ghép 
* Góc nghệ thuật: in hình tô màu bông  hoa . cắm hoa . làm hoa . gói quà , in thiệp chúc mừng 8/3. hát các bài về chủ đề
* Góc học tập:+Chơi sắp xếp theo quy tắc, yêu cầu, đố lá . Xem tranh tranh về cây rau, làm abum, đọc thơ và kể chuyện sáng tạo.
  * Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên, gieo hạt , lau lá cây
- Thứ 4 H ĐG : Thay thế nhảy AEROBICH” ChecCdan

	
Chơi ngoài trời
	+  Hoạt động có mục đích: - Quan sát bầu trời, Quan sát vườn hoa , Trò chuyện về các loại quả .. trải nghiệm ..xếp hột hạt làm hoa 
+ Trò chơi VĐ  :  Kéo co,  lộn cầu vồng, dung dăng dung dẽ..kéo mo cau,chơi gà trong vườn rau . Hoa nào quả đó 
+ Chơi ý thích: Chơi với đồ chơi sẵn có và các đồ chơi trò chơi cô chuẩn bị , lắc vòng, nhảy dây, xếp hột hạt , bài tập mở đan ., thả bóng ....
Thứ 5 H ĐNT trải nghiệm : Làm quà tặng mẹ 

	
Ăn ngủ
	 - Trẻ vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn
 -Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ngủ trưa 

	
Hoạt động chiều 

	-  Tập văn nghệ chào mừng 8/3
 - Thực hiện vở chủ đề   ( Chơi ý thích )
- Hoàn thiện vở toán … 
- Chiều thứ 4 tuần 1 tháng 3 nghỉ sinh hoạt chuyên môn 
- Lao động lau chùi đồ chơi trong lớp , nêu gương bé ngoan cuối tuần

	
Trả trẻ 
	- Dọn dẹp đồ chơi 
- Nhắc nhở, hỗ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân, chào hỏi ra về 
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